
STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết 
bắt 
đầu

Tiết 
kết 
thúc

Số 
tiết / 
buổi

P
hòng

L
ớp

N
gành

21 Năm Sáng 03/12/2026 25/02/2027 1 3 3 A.304

39 Sáu Chiều 04/12/2026 05/03/2027 7 9 3 A.306

21 Hai Chiều 30/11/2026 22/02/2027 7 9 3 A.304

39 Sáu Sáng 04/12/2026 05/03/2027 1 3 3 A.306

21 Hai Sáng 30/11/2026 22/02/2027 1 3 3 A.304

39 Tư Chiều 02/12/2026 24/02/2027 7 9 3 A.306

21 Ba Chiều 01/12/2026 23/02/2027 10 12 3 A.304

39 Tư Sáng 02/12/2026 24/02/2027 1 3 3 A.306

21 Năm Sáng 03/12/2026 25/02/2027 4 6 3 A.306

39 Bảy Sáng 05/12/2026 27/02/2027 1 3 3 A.306

21 Tư Sáng 02/12/2026 24/02/2027 1 3 3 A.304

39 Ba Chiều 01/12/2026 23/02/2027 7 9 3 A.304

21 Ba Sáng 01/12/2026 23/02/2027 1 3 3 A.306

39 Sáu Sáng 04/12/2026 05/03/2027 1 3 3 A.304

21 Tư Chiều 02/12/2026 24/02/2027 7 9 3 A.304

39 Năm Chiều 03/12/2026 25/02/2027 7 9 3 A.304

THỜI KHÓA BIỂU 
HỆ CAO ĐẲNG_ KHÓA 26

HỌC KỲ 2_NĂM HỌC: 2026-2027
(Thực hiện từ ngày 30/11/2026 đến 28/03/2027)

8 MH510001 Tiếng Anh 1 3
501_TA1_HK2_26.27_CD26.
N4

Nguyễn Trung Hiếu

7 MH510001 Tiếng Anh 1 3
501_TA1_HK2_26.27_CD26.
N3

Đặng Võ Minh

Bích

6 MH510001 Tiếng Anh 1 3
501_TA1_HK2_26.27_CD26.
N2

Đặng Võ Minh Kha

5 MH510001 Tiếng Anh 1 3
501_TA1_HK2_26.27_CD26.
N1

Nguyễn Ngọc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo---- ----oOo----

Long

4 MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3
501_TACB_HK2_26.27
_CD26.N4

Nguyễn Huỳnh 
Bảo

Long

3 MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3
501_TACB_HK2_26.27
_CD26.N3

Nguyễn Huỳnh 
Bảo
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2 MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3
501_TACB_HK2_26.27
_CD26.N2

Phạm Nguyễn 
Đăng

Khoa

Họ tên giảng viên

1 MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3
501_TACB_HK2_26.27
_CD26.N1

Phạm Nguyễn 
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Khoa
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STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết 
bắt 
đầu

Tiết 
kết 
thúc

Số 
tiết / 
buổi

P
hòng

L
ớp

N
gành

Họ tên giảng viên

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30
6 6Luân Sáu Sáng 04/12/2026 19/03/2027 1

Chiều 03/12/2026 11/03/2027 710 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3
501_TKĐH_HK2_26.27_CD2
6CT.N3

Nguyễn Thị 
Thanh

12 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3
501_LTPHP1_HK2_26.27_CD
26CT.N3

Huỳnh 

Phong Tư Chiều 02/12/2026 24/03/2027 711 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3
501_TKW1_HK2_26.27_CD2
6CT.N3

Đặng Quốc

12 6 A.309

Hương Hai Sáng 30/11/2026 22/03/2027 1

11 5 A.407

5 5 A.406
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3  (Sinh viên có laptop cá 

nhân)
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11 5 A.406

A.407

Khánh Năm Chiều 03/12/2026 25/03/2027 7

Giang Năm

Chiều 04/12/2026 19/03/2027 77 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3
501_TKW1_HK2_26.27_CD2
6CT.N2

Phạm Đào 
Minh

6 6 A.303

Sơn

9 MĐ501232
Lập trình hướng 
đối tượng

3
501_LTHĐT_HK2_26.27_CD
26CT.N3

Nguyễn Đỗ Thư

5 5 A.407

5 MĐ501232
Lập trình hướng 
đối tượng

3
501_LTHĐT_HK2_26.27_CD
26CT.N2

Trịnh Hoàng 

Khánh Năm Sáng 03/12/2026 25/03/2027 1

5 A.407

C
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T

.N
2  (Sinh viên có laptop cá 

nhân)
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12 6 A.407

8 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3
501_LTPHP1_HK2_26.27_CD
26CT.N2

Nguyễn Văn

Vũ Sáu

Giang Sáu Sáng 04/12/2026 19/03/2027
501_TKĐH_HK2_26.27_CD2
6CT.N2

Nguyễn Thị 
Thanh

5

4 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3
501_LTPHP1_HK2_26.27_CD
26CT.N1

Nguyễn Văn

Vũ Ba Chiều 01/12/2026 23/03/2027 73 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3
501_TKW1_HK2_26.27_CD2
6CT.N1

Phạm Đào 
Minh

Tư Sáng 02/12/2026 24/03/2027 1

11 5 A.407

Kiên Hai Chiều 30/11/2026 22/03/2027 71 MĐ501232
Lập trình hướng 
đối tượng

3
501_LTHĐT_HK2_26.27_CD
26CT.N1

Nguyễn Trung

Âu Bảy Chiều 05/12/2026 27/03/2027 72 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3
501_TKĐH_HK2_26.27_CD2
6CT.N1

Phan Thị 
Hoàng 

11 5 A.407
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T

.N
1 (Sinh viên có laptop cá nhân)
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11 5 A.407

16 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3



STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết 
bắt 
đầu

Tiết 
kết 
thúc

Số 
tiết / 
buổi

P
hòng

L
ớp

N
gành

Họ tên giảng viên
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5 5 B.404Trang Tư Sáng 02/12/2026 24/03/2027 124 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3

501_LTPHP1_HK2_26.27_CD
26CT.N6

Lê Thụy Đoan 

Phong Hai Chiều 30/11/2026 22/03/2027 723 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3
501_TKW1_HK2_26.27_CD2
6CT.N6

Đặng Quốc

21 MĐ501232
Lập trình hướng 
đối tượng

3
501_LTHĐT_HK2_26.27_CD
26CT.N6

Nguyễn Trung

Trang Năm Sáng 03/12/2026 25/03/2027 1

Hương Sáu Sáng 04/12/2026 19/03/2027 122 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3
501_TKĐH_HK2_26.27_CD2
6CT.N6

Nguyễn Đỗ Thư 

501_TKW1_HK2_26.27_CD2
6CT.N5

Đồng Minh

6 6 B.103

Kiên Năm Chiều 03/12/2026 25/03/2027 7

5 5 B.404

11 5 B.404
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11 5 B.404

118 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3
501_TKĐH_HK2_26.27_CD2
6CT.N5

Phạm Ngọc 

6 6 B.204
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5 5 B.403

20 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3
501_LTPHP1_HK2_26.27_CD
26CT.N5

Lê Thụy Đoan 

Phương Ba Sáng 01/12/2026 23/03/2027 119 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3

5 5 B.204

Sơn Sáu Sáng 04/12/2026 19/03/2027 1

5 5 B.203

17 MĐ501232
Lập trình hướng 
đối tượng

3
501_LTHĐT_HK2_26.27_CD
26CT.N5

Trịnh Hoàng 

Luân Ba Sáng 01/12/2026 23/03/2027 1

Cường Hai Sáng 30/11/2026 22/03/2027

7 11 5

16 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3
501_LTPHP1_HK2_26.27_CD
26CT.N4

Huỳnh 

Nguyễn Đình Hoàng Năm Chiều 03/12/2026 25/03/2027

1 5 5 B.204

15 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3
501_TKW1_HK2_26.27_CD2
6CT.N4

Phạm Ngọc Cường Tư Sáng 02/12/2026 24/03/2027

5 B.204
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14 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3
501_TKĐH_HK2_26.27_CD2
6CT.N4

Hai Chiều 30/11/2026 22/03/2027 7 1113 MĐ501232
Lập trình hướng 
đối tượng

3
501_LTHĐT_HK2_26.27_CD
26CT.N4

Nguyễn Đỗ Thư Hương

B.203



STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết 
bắt 
đầu

Tiết 
kết 
thúc

Số 
tiết / 
buổi

P
hòng

L
ớp

N
gành

Họ tên giảng viên
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30

30

30

30

30

30
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30

30

30

30

30

30

30
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30
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Anh Năm Chiều 03/12/2026 25/03/2027 735 MĐ501245

Nhiếp ảnh và xử 
lý hình ảnh

3
501_NAVXLA_HK2_26.27_C
D26TT-TT1, 2

04/12/2026 19/03/2027 734 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3
501_TKW1_HK2_26.27_CD2
6TT-TT1, 2

Tạ Chí Qui

5 5 B.402

C
D

26T
T

1, 2

11 5 B.402
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N

12 6 B.203

Cường Ba Sáng 01/12/2026 23/03/2027 1

6 6 B.402

33 MĐ501172 Thiết kế hình ảnh 3
501_TKHA_HK2_26.27_CD2
6TT-TT1, 2

Phạm Ngọc 

Cường Sáu Sáng 04/12/2026 19/03/2027 1

Nguyễn Nhật

Nhơn Sáu Chiều

32 MĐ501031
Thiết kế đồ họa 
với Corel DRAW

3
501_TKĐHVCD_HK2_26.2_
CD26ĐH.N2

Phạm Ngọc 

Giang Ba Chiều 01/12/2026 23/03/2027 731 MĐ501029
Thiết kế chuyển 
động 2D 

3
501_TKCĐ2D_HK2_26.27_C
D26ĐH.N2

Nguyễn Thị 
Thanh 

29 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3
501_TKW1_HK2_26.27_CD2
6ĐH.N2

Huỳnh

Cường Hai Chiều 30/11/2026 22/03/2027 7

Hương Tư Chiều 02/12/2026 24/03/2027 730 MĐ501027
Thiết kế đồ họa 
với Adobe 
Illustrator

3
501_TKĐHVAI_HK2_26.27_
CD26ĐH.N2

Nguyễn Đỗ Thư

501_TKCĐ2D_HK2_26.27_C
D26ĐH.N1

Nguyễn Thị 
Thanh

11 5 B.103

Luân Hai Sáng 30/11/2026 22/03/2027 1

11 5 B.203

5 5 B.402
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11 5 B.103

126 MĐ501027
Thiết kế đồ họa 
với Adobe 
Illustrator

3
501_TKĐHVAI_HK2_26.27_
CD26ĐH.N1

Nguyễn Đỗ Thư

6 6 B.203
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A

5 5 B.103

28 MĐ501031
Thiết kế đồ họa 
với Corel DRAW

3
501_TKĐHVCD_HK2_26.27_
CD26ĐH.N1

Phạm Ngọc 

Giang Ba Sáng 01/12/2026 23/03/2027 127 MĐ501029
Thiết kế chuyển 
động 2D 

3

5 5 B.103

Nhơn Sáu Sáng 04/12/2026 19/03/2027 125 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3
501_TKW1_HK2_26.27_CD2
6ĐH.N1

Tạ Chí Qui

Hương Tư Sáng 02/12/2026 24/03/2027



STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết 
bắt 
đầu

Tiết 
kết 
thúc

Số 
tiết / 
buổi

P
hòng

L
ớp

N
gành

Họ tên giảng viên

30

30

30

30

30

30

28 Ba Chiều 01/12/2026 09/03/2027 7 11 5 B.404

62 Năm Chiều 03/12/2026 11/03/2027 7 11 5 B.103

90

28 Hai Chiều 30/11/2026 08/03/2027 7 11 5 A.201

62 Tư Chiều 02/12/2026 10/03/2027 7 11 5 B.203

90

28 Ba Sáng 08/12/2026 16/03/2027 1 5 5 A.204

62 Năm Sáng 10/12/2026 18/03/2027 1 5 5 A.206

90

28 Sáu Chiều 04/12/2026 19/03/2027 7 11 5 B.404

62 Bảy Chiều 05/12/2026 13/03/2027 7 11 5 B.204

90

30

30

42 Sáu Chiều 04/12/2026 26/03/2027 7 11 5 B.301

63 Năm Chiều 03/12/2026 18/03/2027 7 11 5 B.301

30

501_CCNA1_HK2_26.27
_CD26TM1, 2

Trang Nhật Quang

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

44 MĐ501076 Điện tử cơ bản 3
501_ĐTCB_HK2_26.27_CD2
6DT1, 2 + CD26CM

Đỗ Mạnh Dũng

01/12/2026 23/03/2027 1 5 5 B.202

MĐ501006 Thiết kế web 1 3
501_TKW1_HK2_26.27_CD2
6LM

Nguyễn Đình

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp
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43 MĐ501078 An toàn điện 3
501_ATĐ_HK2_26.27_CD26
DT1, 2

Nguyễn Minh Toàn Ba Sáng

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

42 MĐ501253
Quản trị hệ thống 
Windows Server

4
501_QTHTWS_HK2_26.27
_CD26TM1, 2

Trần Công Minh

T
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Ề
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Ô
N

G
 &
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N
G
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Á
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 T

ÍN
H

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

41 MH501180
CCNA1 - Mạng 
máy tính cơ bản

4

5 5 A.406

C
D

26L
M

L
Ậ

P
 T

R
ÌN

H
 M

Á
Y

 T
ÍN

H

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

40 MĐ501208 Cơ sở dữ liệu 4
501_CSDL_HK2_26.27_CD26
TM1, 2

Nguyễn Phạm 
Khánh

Ngọc

C
D

26T
M

1, 2

12 6

39 MĐ501208 Cơ sở dữ liệu 4
501_CSDL_HK2_26.27_CD26
LM

Đỗ Văn Mạnh

Hoàng Sáu Chiều 04/12/2026 19/03/2027 738

501_LTHĐT_HK2_26.27_CD
26LM

Trịnh Hoàng 

Nga Bảy Sáng 05/12/2026 27/03/2027 137 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3
501_TKĐH_HK2_26.27_CD2
6LM

Nguyễn Ngọc 
Bích

5 5 A.406

Sơn Năm Sáng 03/12/2026 25/03/2027 136 MĐ501232
Lập trình hướng 
đối tượng

3

C
D

26D
T

1, 2

A.208



STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết 
bắt 
đầu

Tiết 
kết 
thúc

Số 
tiết / 
buổi

P
hòng

L
ớp

N
gành

Họ tên giảng viên

30
30

46 MĐ501239 Lý thuyết mạch 2 30
501_LTM_HK2_26.27_CD26
DT1, 2

Nguyễn Tấn Kiệt Bảy Sáng 05/12/2026 16/01/2027 1 5 5 A.203

30

30

27
33

42 Sáu Chiều 04/12/2026 26/03/2027 7 11 5 B.301

63 Năm Chiều 03/12/2026 18/03/2027 7 11 5 B.301

30

27 Hai Sáng 30/11/2026 18/01/2027 1 5 5 B.301

33 Ba Sáng 01/12/2026 19/01/2027 1 5 5 A.309

75

42
33

60

30

30

30

30

30

30

MH502007 Quản trị học 3
502_QTH_HK2_26.27_CD26MK
1,2,3+TD1,2

Nguyễn Ngọc

A.305

C
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26Q
T

1,2
+

L
G

1,2
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N
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Diệp Ba Sáng 01/12/2026 09/03/2027 1

11 5 A.307

C
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26M
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+
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1,2
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Diệp Ba Chiều 01/12/2026 09/03/2027 73

2 MH502007 Quản trị học 3
502_QTH_HK2_26.27
_CD26QT1,2+LG1,2

Nguyễn Ngọc

Chiều 30/11/2026 08/03/2027 7 11 51 MH502020 Thanh toán quốc tế 3
502_TTQT_HK2_26.27
_CD26TD1,2_ghepCD25LG

Nguyễn Văn Hội Hai

5 5

A.303

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

51
Xử lý sự cố phần 
mềm

3
501_XLSCPM_HK2_26.27
_CD26CM

Đỗ Văn Mạnh
02/12/2026 31/03/2027

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

50 MĐ502143 Mạng máy tính 3
501_MMT_HK2_26.27
_CD26CM

Hồ Quý Thuận
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49 MĐ501076 Điện tử cơ bản 3
501_ĐTCB_HK2_26.27
_CD26CM + DT1, 2 

Đỗ Mạnh Dũng

02/12/2026 10/03/2027 7 12 6 B.301

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

48 An toàn lao động 3
501_ATLĐ_HK2_26.27_CD2
6CM

Nguyễn Minh Toàn Tư Chiều

47 MĐ501267
Thiết kế mạch 
điện tử

2
501_TKMĐT_HK2_26.27_CD
26DT1, 2

Đỗ Mạnh Dũng Năm

Sáng 04/12/2026 19/03/2027 1 6 645 MĐ501080
Đo lường và cảm 
biến

3
501_ĐLVCB_HK2_26.27_CD
26DT1, 2

Nguyễn Minh Toàn Sáu

25/03/2027 7 11 5Sáng 03/12/2026
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Tư Sáng 1 6 6 B.301
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STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
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Số 
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L
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30

30
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Bình Hai Sáng 30/11/2026 08/03/2027 112 MH502210 Thương mại điện tử 3

502_TMĐT_HK2_26.27
_CD26TD1,2

Lìu Cẩm
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5 5 A.303

Ngọc
Tư Sáng 02/12/2026 24/03/2027 1

11 MĐ502233
Thiết kế giao diện 
web

4
502_TKGDW_HK2_26.27
_CD26TD1,2

Nguyễn Phạm 
Khánh

Duy
Ba Sáng 01/12/2026 02/03/2027 1

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

10 MĐ502130
Đồ họa xử lý ảnh 
với Photoshop

3
502_ĐHXLẢVP_HK2_26.27_CD
26MK1,2,3

Mai Quốc
5 5 A.303

Phước Năm Sáng 03/12/2026 11/03/2027 19 MH502154
Nhập môn Digital 
Marketing

3
502_NMDM_HK2_26.27_CD26
MK1,2,3

Nguyễn Văn

8 MH502909
Nhập môn chuỗi 
cung ứng

3
502_NMCCƯ_HK2_26.27
_CD26QT1,2

Nguyễn Văn

5 5 A.207
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MH502146
Luật thương mại 
quốc tế

2
502_LTMQT_HK2_26.27
_CD26LG1,2

11 5 A.305

Hai Sáng 30/11/2026 08/03/2027 1

11 5 A.305

Hội Năm Chiều 03/12/2026 11/03/2027 7
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5 5 A.303

Lực Hai

Hội Ba Chiều 01/12/2026

5 A.307

C
D

26L
G

1,2

7 MH502133 Kế toán bán hàng 3
502_KTBH_HK2_26.27
_CD26QT1,2

09/03/2027 76 MH502035
Chuỗi cung ứng 
toàn cầu

3
502_CCƯTC_HK2_26.27
_CD26LG1,2

5Sáng

Nguyễn Văn

Năm Sáng 03/12/2026 28/01/2027 15

30/11/2026 25/01/2027 14 MH502141 Kinh tế quốc tế 2
502_KTQT_HK2_26.27
_CD26LG1,2

Lê Vinh


